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Số TT Tên đơn vị có tài sản bàn
giao

Nhóm tài sản
(ghi theo PM

TKKTSC)
Loại tài sản (ghi theo PM TKKTSC) Tên tài sản (ghi theo tên đã kiểm kê) Năm đưa vào sử

dụng

Chỉ tiêu về số lượng Chỉ tiêu về giá trị

Tình hình hạch toán Tình trạng của tài sản

Ban giao các phòng ban quản lí và sử dụng

Có biên bản bàn giao Ghi chú

Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá (Đồng) GTCL (Đồng) Đơn vị tiếp nhận Người trực tiếp tiếp nhận, sử dụng

Văn phòng HĐND & UBND
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2016 Cái 1 10.100.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Phương
2 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2016 Cái 1 16.900.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Đang
3 Huyện uỷ Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính FPT Elead Cái 1 18.500.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nguyễn Thị Bảo Vi
4 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính Cái 1 14.500.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Võ Thị Ly Na Dư dôi

5 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính xách tay HĐND 23 2022 Cái 1 14.950.000 5.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Đinh Thị Phương Lan (đã nghỉ hưu theo NĐ178) hiện
tại chưa có người sử dụng

6 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính để bàn 2016 Cái 1 18.500.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Đinh Thị Phương Lan (đã nghỉ hưu theo NĐ178) hiện
tại chưa có người sử dụng

7 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính xách tay HĐND 5 2022 Cái 1 14.950.000 5.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nguyễn Anh Tuấn (Doanh nghiệp)
8 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính xách tay HĐND 21 2022 Cái 1 14.950.000 5.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Đinh Thị Thu Hiền
9 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính xách tay HĐND 15 2022 Cái 1 14.950.000 5.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Thị Chiến
10 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy vi tính xách tay HĐND 30 2022 Cái 1 14.950.000 5.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Võ Thị Ly Na

II. Công cụ, dụng cụ
11 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Đinh Quang Trung
12 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Na
13 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Đang
14 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Trần Thị Nở
15 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Võ Xuân Qua
16 UBND xã Ba Dinh Máy vi tính Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Phương
17 UBND xã Ba Dinh Laptop (DELL) Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nguyễn Hương Sa
18 UBND xã Ba Dinh Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Ôn, Nhung, Trung, Đang, Na
19 UBND xã Ba Dinh Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Ôn, Nhung
20 UBND xã Ba Dinh Tủ gỗ ép đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phương
21 UBND xã Ba Dinh Tủ kính đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Võ Thị Ly Na

22 UBND xã Ba Dinh Máy in Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Trung, Nhung, Ôn, Na, Qua, Phương, Tem, Đang, Vi,
Sa,

23 UBND xã Ba Dinh Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Đinh Thị Phương Lan (đã nghỉ hưu theo NĐ178) hiện
tại chưa có người sử dụng

24 UBND xã Ba Dinh Máy scan Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nở
25 UBND xã Ba Dinh Máy in-photo-scan Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Phạm Văn Na
26 UBND xã Ba Dinh Bàn làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nhung, Trung, Sa, Vi, Na, Na, Tem, Phương, Qua
27 UBND xã Ba Dinh Bàn gỗ Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Ôn, Vi, Phương
28 UBND xã Ba Dinh Bộ bàn gỗ tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Nhung
29 UBND xã Ba Dinh Bộ salon gỗ tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Ôn, Trung
30 UBND xã Ba Dinh Kệ sắt Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Vi, Sa, Nở
31 UBND xã Ba Dinh Quạt treo tường Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND Ôn, Nhung, Trung, Vi, Na, Ly Na, Sa
32 UBND xã Ba Dinh Bàn hội trường NVH xã Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND
33 UBND xã Ba Dinh Ghế hội trường NVH xã Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND
34 UBND xã Ba Dinh Bục phát biểu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND
35 UBND xã Ba Dinh Màn hình Tivi Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND

36 UBND xã Ba Dinh Quạt (quạt treo tường: 19; quạt cây: 02) Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND

37 UBND xã Ba Dinh Hệ thống âm thanh
 (02 mic để bàn, 02 loa…) Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng HĐND& UBND

Phòng Kinh tế xã
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2017 Cái 1 12.980.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Huỳnh Tấn Ý
2 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung Máy phát điện 2019 Cái 1 18.650.000 4.662.500 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Văn Quynh
3 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung Máy scan Hp 2021 Cái 1 15.000.000 3.000.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Văn Rinh
4 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung Máy tính bàn Hp + máy in Canon Cái 1 13.060.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Nguyễn Thị Nga
5 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung Máy tính Skyworth + máy in Canon Cái 1 13.365.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Thị Thu Đào

II. Công cụ, dụng cụ
6 UBND huyện Ba Tơ Máy tính bàn + Máy tính Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Đinh Trần Thu Lan
7 UBND xã Ba Dinh Máy scan Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Thị Bích Vấn
8 UBND xã Ba Dinh Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Thị Bích Vấn

9 UBND xã Ba Dinh Tủ đựng hồ sơ Cái 8 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Thị Bích Vấn (5), Phạm Thị Thu Đào (1), Phạm
Văn Quynh (2)

10 UBND xã Ba Dinh Kệ đựng hồ sơ Cái 4 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Thị Bích Vấn (2), Phạm Thị Thu Đào (2)

11 UBND xã Ba Dinh Két sắt Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Đinh Trần Thu Lan
12 UBND xã Ba Dinh Máy in HL-B2080DW Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Huỳnh Tấn Ý
13 UBND xã Ba Giang Máy tính Dell+Máy in Brother Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Văn Rinh
14 UBND xã Ba Dinh Máy tính Dell+Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng Kinh tế xã Phạm Văn Quynh

Phòng Văn hoá - Xã hội xã
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2017 Cái 1 12.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng VH-XH xã Đặng Thị Hải Triều ( Phạm Thị Bình bàn giao
lại)

2 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2017 Cái 1 12.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng VH-XH xã Phạm Thị Quỳnh Ái (Bùi Thị Thùy Dương bàn
giao lại)

3 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy laptop HP 2016 Cái 1 12.900.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến
Trịnh Thị Xuyến trực tiếp

quản lý để phục vụ cho việc
họp trực tuyến

4 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính bàn Samsum 2016 Cái 1 16.900.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Văn Mai
5 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính bàn Skyworth 2016 Cái 1 16.900.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến

II. Công cụ, dụng cụ
6 UBND xã Ba Giang Máy tính laptop Dell + Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Vũ Xuân Hiệp
7 UBND xã Ba Giang Tủ đựng tài liệu (nhôm) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Vũ Xuân Hiệp
8 UBND xã Ba Giang Bộ bàn tiếp khách (Ghế: 9; Bàn 1) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Vũ Xuân Hiệp
9 UBND xã Ba Giang  Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Thị Quỳnh Ái
10 UBND xã Ba Giang Bộ bàn làm việc (Bàn:1; Ghế:1) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Thị Quỳnh Ái
11 UBND xã Ba Giang Kệ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Thị Quỳnh Ái
12 UBND xã Ba Giang Máy tính laptop Dell + Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trần Thị Loan
13 UBND xã Ba Giang Máy scan hãng Plustek Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trần Thị Loan
14 UBND xã Ba Giang Bộ bàn làm việc (Bàn:1; Ghế:1) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trần Thị Loan
15 UBND xã Ba Giang Kệ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trần Thị Loan
16 UBND xã Ba Giang Ghế tiếp khách Cái 5 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trần Thị Loan
17 UBND xã Ba Dinh  Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Văn Mai
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18 UBND xã Ba Dinh Bộ bàn làm việc (Bàn:1; Ghế:1) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Văn Mai
19 UBND xã Ba Dinh Tủ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phạm Văn Mai
20 UBND xã Ba Dinh Máy tính bàn + Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phan Thị Yến Thảo
21 UBND xã Ba Dinh Bộ bàn làm việc (Bàn:1; Ghế:1) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phan Thị Yến Thảo
22 UBND xã Ba Dinh Tủ đựng tài liệu (nhôm) Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Phan Thị Yến Thảo
23 UBND xã Ba Dinh Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến
24 UBND xã Ba Dinh Máy Scan HP 2600fl Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến
25 UBND xã Ba Dinh Bàn làm việc Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến
26 UBND xã Ba Dinh Tủ đựng tài liệu (tủ nhôm) Cái 3 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Trịnh Thị Xuyến
27 UBND huyện Ba Tơ Máy tính bàn FBT Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Đặng Thị Hải Triều x Dư dôi
28 UBND xã Ba Dinh Bộ bàn ghế Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Đặng Thị Hải Triều
29 UBND xã Ba Dinh Tủ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Phòng VHXH xã Đặng Thị Hải Triều

Trung tâm phục vụ Hành chính công xã
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2014 Cái 1 15.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Phạm Quang Phương
2 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Hệ thống camera bộ phận 1 cửa 2025 Cái 2 15.700.000 15.700.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC

II. Công cụ, dụng cụ
3 UBND xã Ba Dinh Bảng niêm yết Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
4 UBND xã Ba Dinh Bảng pano TTPVHCC Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
5 UBND xã Ba Dinh Bảng tên các công chức Cái 9 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
6 UBND xã Ba Dinh Máy tính xác tay Dell Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Phạm Văn thẻ, PGĐ TTPVHCC
7 UBND xã Ba Dinh Máy bốc số, tra cứu Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
8 UBND xã Ba Dinh Máy scan A3 Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
9 UBND xã Ba Dinh Máy sacn A4 Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
10 UBND xã Ba Dinh Thiết bị đánh giá Cái 4 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC Trung tâm PVHCC
11 UBND xã Ba Dinh Máy tính để bàn Cái 3 Còn sử dụng Trung tâm phục vụ HCC công chức Trung tâm PVHCC

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
I. Công cụ, dụng cụ

1 UBND huyện Ba Tơ Bộ máy vi tính để bàn + máy in Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Hồ Thị Thị Hồi
2 UBND huyện Ba Tơ Bộ máy vi tính để bàn Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Nguyễn Thành Duy
3 UBND huyện Ba Tơ Bộ máy vi tính để bàn + máy in Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Phan Thị Kim Kiên
4 UBND huyện Ba Tơ Bộ máy vi tính để bàn Cái 1 Còn sử dụng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Phạm Văn Ni

Đảng uỷ xã Ba Dinh
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2017 Cái 1 16.820.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Phạm Văn Tâm Cấp trên cấp
2 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2013 Cái 1 10.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Lương Thị Hồng Thân
3 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2018 Cái 1 17.165.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Phạm Thị Chăm Cấp trên cấp
4 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy photocopy 2020 Cái 1 25.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã
5 UBND xã Ba Giang TSCĐ Tài sản cố định hữu hình khác Bộ bàn ghế hội trường Đảng uỷ xã 2024 Cái 1 96.231.000 84.202.125 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã

6 UBND xã Ba Giang TSCĐ Tài sản cố định hữu hình khác Bộ bàn ghế nhà văn hoá xã Ba Giang (cũ) 2024 Cái 1 79.500.000 69.562.500 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã

7 Huyện uỷ Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn Cái 1 16.916.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Huỳnh Thị Thuyền

8 Huyện uỷ Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn Cái 1 17.075.500 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Sử dụng chung cho soạn thảo
văn bản mật

Máy Phạm Thị Chăm đem
từ Huyện uỷ Ba Tơ về

9 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Tài sản cố định hữu hình khác Bộ bàn ghế hội trường  Cái 1 13.200.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Đảng ủy xã Lê Thanh Phương x
10 UBND huyện Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn Cái 1 19.000.000 7.600.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBKT Đảng uỷ xã Phạm Thị Duy Thức
11 Huyện uỷ Ba Tơ TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn Cái 1 12.500.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Ban Xây dựng Đảng Phạm Thị Thuỳ Chi
12 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2010 Cái 1 15.500.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

13 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
Máy tính để bàn

2010 Cái 1 15.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh Đinh Thị Ái Len - Văn thư + Tạp vụ VP Đảng

14 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2012 Cái 1 12.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Phạm Văn Chánh
15 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2021 Cái 1 15.000.000 3.000.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Phạm Văn Phiên
16 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2012 Cái 1 15.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
17 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2015 Cái 1 15.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Ban Xây dựng Đảng
18 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2015 Cái 1 15.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Ban Xây dựng Đảng Phạm Văn Tầy - CC Ban XD Đảng

II. Công cụ, dụng cụ
20 UBND xã Ba Giang Ti vi Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Hội trường21 UBND xã Ba Giang Quạt treo tường Cái 5 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
22 UBND xã Ba Giang Loa di động Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
23 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 2 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Lê Thanh Phương24 UBND xã Ba Giang Bàn ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
25 UBND huyện Ba Tơ Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
26 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Phạm Thị Chiến
27 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
28 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
29 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
30 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Phạm Văn Thật
31 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
32 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
33 UBND xã Ba Giang Máy laptop Dell Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
34 UBND xã Ba Giang Kệ sắt đựng tài liệu Cái 2 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
35 Huyện uỷ Ba Tơ Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Huỳnh Thị Thuyền36 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
37 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
38 UBND xã Ba Giang Máy in Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Phạm Văn Tâm
39 UBND xã Ba Giang Tủ sắt Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
40 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Đinh Thị Ái Len
41 UBND xã Ba Giang Bàn làm việc Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
42 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 2 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh Phòng Tiếp dân
43 Huyện uỷ Ba Tơ Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Phạm Thị Chăm
44 UBND xã Ba Giang Tủ sắt Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
45 UBND xã Ba Giang Máy in Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh

Lương Thị Hồng Thân46 UBND xã Ba Giang Bàn gỗ tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
47 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Văn phòng Đảng uỷ xã Ba Dinh
48 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

CNUBKT Đảng uỷ49 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
50 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
51 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

Phạm Văn Tơ - PCN UBKT Đảng
52 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 3 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
53 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
54 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
55 UBND xã Ba Giang Bàn gỗ làm việc Cái 3 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Phạm Văn Chánh và  Phạm Văn Phiên -

CC UBKT Đảng56 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 2 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
57 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

Phạm Thị Duy Thức - CC UBKT Đảng58 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
59 UBND xã Ba Giang Máy in canon Cái 1 Còn sử dụng Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
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60 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

Trưởng ban XD Đảng
61 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

62 Huyện uỷ Ba Tơ Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng Công cụ, dụng cụ của đồng
chí Chí chuyển

63 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
64 Huyện uỷ Ba Tơ Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

Phạm Thị Thuỳ Chi
65 UBND xã Ba Giang Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
66 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
67 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
68 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

CC Ban XD Đảng

69 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
70 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

71 UBND xã Ba Giang
Tủ gỗ đựng tài liệu

Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

72 UBND xã Ba Giang Kệ sắt đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
73 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

Phạm Văn Tầy - CC Ban XD Đảng74 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng
75 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng Ban xây dựng Đảng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2017 Cái 1 16.820.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBMTTQVN xã Phạm Văn Tiến
2 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2013 Cái 1 15.950.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBMTTQVN xã Phạm Công Sự
3 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2018 Cái 1 10.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBMTTQVN xã Phạm Văn Cú - PCT UBMT xã
4 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2018 Cái 1 10.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBMTTQVN xã Phạm Thị Lin - PCT UBMT xã
5 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2019 Cái 1 10.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng UBMTTQVN xã Đinh Văn Nghiêm - PCT UBMT xã

II. Công cụ, dụng cụ
7 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Phạm Công Sự -  CT UBMT xã
8 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
9 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
10 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
11 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Phạm Văn Tiến - PCT UBMT xã
12 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
13 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
14 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
15 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Phạm Văn Cú - PCT UBMT xã
16 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
17 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
18 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 2 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
19 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Đinh Quang Thọ - CC UBMT xã
20 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
21 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
22 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
23 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Phạm Thị Lin - PCT UBMT xã
24 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
25 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
26 UBND xã Ba Giang Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
27 UBND xã Ba Giang Bàn, ghế làm việc Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Đinh Văn Nghiêm - PCT UBMT xã28 UBND xã Ba Giang Bàn ghế tiếp khách Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã
29 UBND xã Ba Giang Máy in Canon Cái 1 Còn sử dụng UBMTTQVN xã

Ban Chỉ huy Quân sự xã
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Phương tiện vận tải khác Xe mô tô 2 bánh Honda JC767 Future 2024 Cái 1 31.750.000 21.166.666 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Quân sự xã

2 UBND xã Ba Giang TSCĐ Phương tiện vận tải khác Xe mô tô 2 bánh Honda JC767 Future 2024 Cái 1 31.750.000 21.166.666 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Quân sự xã

3 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Quảng Ngãi TSCĐ Phương tiện vận tải khác Honda Wave Alpha biển số xe KV-557A 2025 Cái 1 0 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Quân sự xã

cấp trên cấp theo Quyết
định số 604/QĐ-BCH ngày
31/8/2025 của Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh Quảng Ngãi

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Quảng Ngãi TSCĐ Phương tiện vận tải khác Honda Wave Alpha biển số xe KV-558A 2025 Cái 1 0 0 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Quân sự xã

cấp trên cấp theo Quyết
định số 604/QĐ-BCH ngày
31/8/2025 của Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh Quảng Ngãi

5 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2017 Cái 1 12.980.000 Đã ghi sổ kế toán Còn sử dụng Quân sự xã Phạm Văn Lỏa cấp trên cấp
II. Công cụ, dụng cụ

6 UBND xã Ba Lế Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy tính để bàn Asus Cái 1 0 0 Còn sử dụng Quân sự xã Phạm Văn Ốt

7 UBND xã Ba Lế Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy tính hãng Startview + Máy in Canon Cái 1 0 0 Còn sử dụng Quân sự xã Phạm Văn Hoạt

MÁY MÓC THIẾT BỊ HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC  ĐỀ NGHỊ THANH LÍ
I. Tài sản trên phần mềm Tổng kiểm kê

1 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy lap top 1 2013 Cái 1 10.000.000 Đã ghi sổ kế toán Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Dinh( cũ) Phạm Văn Ôn Đề nghị thanh lí

2 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2014 Cái 1 15.000.000 Đã ghi sổ kế toán Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Dinh( cũ) Nguyễn Thị Minh Thư ( máy Ba Chùa (cũ) chuyển
lên) Đề nghị thanh lí

3 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy tính để bàn 2020 Cái 1 12.000.000 Đã ghi sổ kế toán Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Dinh( cũ) Nguyễn Văn Thân ( máy Ba Chùa (cũ) chuyển lên) Đề nghị thanh lí

4 UBND xã Ba Dinh TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy phô tô coppy 2016 Cái 1 52.450.000 Đã ghi sổ kế toán Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Dinh( cũ) Đề nghị thanh lí
5 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy photocopy 2009 Cái 1 35.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Hỏng - Không sử dụng được Đảng ủy xã Đề nghị thanh lí
6 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Máy photocopy 2016 Cái 1 42.000.000 0 Đã ghi sổ kế toán Hỏng - Không sử dụng được Đảng ủy xã Đề nghị thanh lí
7 UBND xã Ba Giang TSCĐ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến Bộ máy vi tính để bàn 2018 Cái 1 14.000.000 Đã ghi sổ kế toán Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Giang (cũ) Đề nghị thanh lí

II. Công cụ, dụng cụ Đề nghị thanh lí
8 UBND xã Ba Dinh Loa nhà văn hoá thôn Đồng Dinh Cái 4 Đề nghị thanh lí
9 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Gò Ghềm Cái 3 Đề nghị thanh lí
10 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Gò Lê Cái 4 Đề nghị thanh lí
11 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Nước Lang Cái 2 Đề nghị thanh lí
12 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Kà La Cái 2 Đề nghị thanh lí
13 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Làng Măng Cái 2 Đề nghị thanh lí
14 UBND xã Ba Dinh Loa thôn Kách Lang Cái 2 Đề nghị thanh lí
15 UBND xã Ba Dinh 01  đầu đĩa Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
16 UBND xã Ba Dinh 02 máy tiếp âm Cái 2 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
17 UBND xã Ba Dinh Máy phát âm hiệu TQT Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
18 UBND xã Ba Dinh Loa Cái 3 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
19 UBND xã Ba Giang Bộ máy thu phát truyền thanh Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Xã Ba Dinh( cũ) Nguyễn Thành Duy Đề nghị thanh lí
20 UBND xã Ba Giang Máy đĩa hiệu JVC Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
21 UBND xã Ba Giang 01 bộ thu + 02 loa ở thôn Gò Khôn Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
22 UBND xã Ba Giang 03 bộ thu +6 loa ở thôn Nước Lô Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
23 UBND xã Ba Giang 02 bộ thu + 4 loa ở thôn Ba Nhà Cái 1 Hư hỏng không sử dụng được Đề nghị thanh lí
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